DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CAO AN TOÀN BẾN KHÁCH NGANG SÔNG
I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nâng cao an toàn bến khách ngang sông
2. Quy mô dự án: Xây dựng công trình bến mái nghiêng, nhà chờ khách và đầu tư phương tiện chở khách ngang sông cho 170 bến khách ngang sông trên toàn quốc. Mỗi bến khách ngang sông là một tiểu dự án.
3. Địa điểm thực hiện: Tại 170 bến khách ngang sông trên cả nước.
4. Hình thức đầu tư: PPP.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.023 tỷ đồng.

II. NỘI DUNG DỰ ÁN

1. Sự cần thiết đầu tư:
 
Bến khách ngang sông (không bao gồm các bến phà do ngành GTVT đường bộ quản lý) là một bộ phận trong hệ thống cơ sở hạ tầng của ngành GTVT đường thuỷ nội địa. Hoạt động của các bến khách ngang sông là yếu tố không thể thiếu trong đời sống xã hội và là một trong các mắt xích của hệ thống giao thông vận tải nói chung mà trước hết là hệ thống GTVT nông thôn nói riêng.

Vận chuyển hành khách ngang sông là phương thức vận chuyển mang tính đặc thù, có nhiều ưu việt, hàng năm không những tham gia vận chuyển hàng triệu tấn hàng hoá, hàng trăm triệu lượt hành khách đi lại, làm việc, học tập, du lịch mà còn là phương tiện, cầu nối duy trì sự giao lưu, sinh hoạt của cộng đồng dân cư sinh sống hai bên bờ sông, kênh cũng như tham gia gìn giữ, phát triển các phong tục tập quán truyền thống của dân tộc tại các địa phương trên toàn quốc.

Sự hình thành, tồn tại và phát triển các bến khách ngang sông trong tương lai là xuất phát từ yêu cầu khách quan của cuộc sống.


Theo thống kê chưa đầy đủ của các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành đường thuỷ nội địa và các địa phương, trên địa bàn của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước hiện có 3.739 bến khách ngang sông với 6.408 phương tiện. Trong đó, số bến khách ngang sông có vận chuyển học sinh đi học hàng ngày tính đến quý I năm 2010 có 1.573 bến với số học sinh đi lại là 90.731 học sinh, phân ra:


- 32.098 học sinh cấp tiểu học


- 37.763 học sinh cấp trung học cơ sở


- 20.870 học sinh cấp trung học phổ thông


Những bến khách có học sinh đi học tập trung chủ yếu ở các địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, một số địa phương thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và vùng núi không có điều kiện thuận lợi về giao thông đường bộ.


Qua khảo sát, phân tích và tổng hợp báo cáo của các địa phương, hoạt động của các bến khách ngang sông còn một số tồn tại, bất cập chính đó là:


* Tình trạng bến, phương tiện, người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện an toàn còn khá phổ biến.


Hầu hết các bến khách ngang sông đều dựa vào điều kiện tự nhiên của sông, kênh là chính, không được quan tâm đầu tư xây dựng nhất là xây dựng về đường và cầu dẫn lên xuống cho hành khách cũng như hệ thống neo, chống va và bến cập tàu… 

Có thể đánh giá thực trạng các bến khách ngang sông hiện nay còn nhiều tồn tại, đặc biệt là tại nhiều địa phương vẫn còn tình trạng năm không:

- Không đăng ký hành chính.

- Không đăng kiểm kỹ thuật.

- Không bằng cấp chứng chỉ, chuyên môn.

- Không trang bị thiết bị an toàn, cứu hộ.

- Cơ sở hạ tầng (bến đậu, nhà chờ, báo hiệu, đường lên xuống…) không đảm bảo điều kiện an toàn cho khách và phương tiện qua sông.

Thực trạng trên là nguyên nhân chính và trực tiếp đối với các tai nạn giao thông thuỷ xảy ra tại các bến khách ngang sông trong suốt thời gian qua.


* Ý thức chấp hành các quy định về an toàn của các chủ bến, chủ phương tiện và hành khách thấp. Đây là nguyên nhân chủ yếu (chiếm đến hơn 80% số vụ) gây nên các tai nạn giao thông thuỷ xảy ra tại các bến khách ngang sông.

* Công tác quản lý nhà nước tại các bến còn bị xem nhẹ.

Những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn: Phân tích số liệu thống kê tổng hợp các vụ tai nạn điển hình trong hoạt động tại bến khách ngang sông thời gian qua có thể rút ra kết luận về những nguyên nhân chính gây ra tai nạn trong hoạt động đó là: 

Một là: Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ của chủ bến, người điều khiển phương tiện và hành khách còn quá thấp; chưa đánh giá hết hậu quả khôn lường khi xảy ra tai nạn trong hoạt động tại bến khách ngang sông, hành khách đi đò còn coi thường cả tính mạng của chính bản thân mình trong quá trình tham gia giao thông; những vụ tai nạn nghiêm trọng hầu như đều có nguyên nhân là chở quá tải và hành khách không sử dụng áo phao hoặc dụng cụ nổi cứu sinh khi qua sông.

Hai là: Công tác đầu tư xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ chưa được quan tâm đúng mức, nhất là việc đầu tư xây dựng nâng cấp, chỉnh trang hệ thống bến khách ngang sông hầu như chưa đáng kể; Phương tiện phần lớn đều thiếu các trang thiết bị an toàn kỹ thuật, thiếu các dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; thiếu các cơ chế, chính sách, nhất là chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho hoạt động bến khách ngang sông phát triển ổn định bền vững vừa bảo đảm an toàn vừa đáp ứng nhu cầu đi lại giao lưu của nhân dân các địa phương.

Ba là: Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động còn bị buông lỏng, nếu có làm thì qua loa, không được liên tục, không đủ sức răn đe. Vì vậy, tình trạng tái phạm trong hoạt động bến khách ngang sông vẫn diễn ra tương đối phổ biến; thực trạng năm không (số liệu chi tiết nêu ở chương 2) đã chứng minh điều này. Trong đó điều đáng lưu ý là chính quyền địa phương từ cấp tỉnh đến các cấp dưới chưa thực hiện nghiêm nhiệm vụ đã được giao theo Khoản 6 Điều 69 Luật Giao thông Đường thủy nội địa.


Khắc phục những yếu kém, bất cập, tồn tại nhằm ngăn chặn, hạn chế tai nạn giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông; đồng thời từng bước cải thiện nâng cấp điều kiện phục vụ tại đây cho phù hợp với thực trạng và yêu cầu phát triển của hệ thống giao thông nông thôn, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện bộ mặt nông thôn theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội địa phương là yêu cầu bức thiết, khách quan của xã hội. Việc đầu tư dự án nâng cao an toàn bến khách ngang sông là vô cùng cần thiết.

2. Mục tiêu của dự án:

- Nâng cao an toàn bến khách ngang sông; cụ thể là:

+ Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng bến khách ngang sông;

+ Nâng cao chất lượng phương tiện chở khách ngang sông;

+ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với vận chuyển hành khách ngang sông;

+ Nâng cao an toàn cho hành khách được vận chuyển ngang sông;

+ Nâng cao trình độ nhận thức pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với người điều khiển phương tiện khách ngang sông và người đi đò, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tuân thủ quy tắc giao thông trong toàn xã hội.

- Hạn chế, đẩy lùi tai nạn giao thông ĐTNĐ tại các bến khách ngang sông.

- Từng bước cải thiện nâng cấp điều kiện phục vụ của các bến phù hợp với mạng lưới đường giao thông nông thôn, hệ thống giao thông vận tải địa phương.

Từ đó, tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người khai thác và tham gia giao thông đối với việc chấp hành Luật Giao thông ĐTNĐ tại các bến khách ngang sông, đưa ra và triển khai các giải pháp hạn chế tới mức thấp nhất các vi phạm, tai nạn giao thông trên các tiêu chí, mục tiêu năm sau giảm 10% đến 15% so với năm trước.

3. Giải pháp đề xuất.


3.1. Kết cấu bến - đường xuống bến

a) Đối với các bến thuộc vùng ảnh hưởng triều

* Bến loại 1: Bến cập dạng mái nghiêng kết hợp đường xuống bến, chiều rộng mặt bến 6m, độ dốc dọc i=10
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12%, trường hợp cá biệt có thể tăng lên i=15%, chiều rộng đường xuống bến 3m, chiều dài trung bình 120m độ dốc dọc ≤8%, hai bên lề và mái dốc gia cố đá hộc xây vữa ximăng mác 100#, từ trên xuống có kết cấu như sau:

Kết cấu đường xuống bến và mặt bến BTXM M300# dày 15cm chia ô 3x4m trên lớp đệm đá dăm loại II dày 15cm,  nền tự nhiên đầm chặt K > 0,95. Dọc theo mặt bến bố trí các vòng neo  phương tiện.

* Bến loại 2: Bến cập dạng mái nghiêng, chiều rộng mặt bến 7.0m, độ dốc dọc i=10
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12%, trường hợp cá biệt có thể tăng lên i=15%,. Đường xuống bến có chiều rộng mặt 3.5m độ dốc dọc ≤ 8%, hai bên lề và mái dốc gia cố đá hộc xây. Kết cấu đường xuống bến và mặt bến BTXM M300#  dày 15cm chia ô 3,5x4m trên lớp đệm đá dăm loại II dày 20cm, nền tự nhiên đầm chặt K >= 0,95. Dọc theo mặt bến bố trí các vòng neo phương tiện.

b) Đối với các bến thuộc vùng ảnh hưởng lũ

Giải pháp kỹ thuật xây dựng bến thuộc vùng ảnh hưởng lũ tương tự như bến thuộc vùng ảnh hưởng triều. Các bến trong vùng ảnh hưởng lũ có chiều dài phần đường dẫn dài hơn so với các bến vùng ảnh hưởng triều. 


3.2. Kết cấu nhà chờ: Nhà chờ cho các bến khách ngang sông gồm 5 loại như sau:


 Loại 1: Kích thước mặt bằng 4 x 9m = 36m2, cao 3m kết cấu nhà khung thép cột thép hình I250x250, vì kèo thép được tổ hợp bằng các thép hình liên kết bằng các đường hàn, mái lợp nhựa tổng hợp, liên kết với móng bằng bulông.


Loại 2: Kích thước mặt bằng 4 x 6m = 24m2, cao 2.7m kết cấu nhà khung cột bêtông cốt thép mái BTCT, móng BTCT .


Loại 3: Kích thước mặt bằng 4,5 x 10m = 45m2, cao 3.1m kết cấu nhà khung thép cột thép tròn C1 100x3.5, vì kèo thép được tổ hợp bằng các thép hình liên kết bằng các đường hàn, mái lợp tôn Austnam, liên kết với móng bằng bulông.


Loại 4: Kích thước mặt bằng 4,0 x 12m = 48m2, cao 2.8m kết cấu nhà khung thép cột thép tròn D120 x2.6, vì kèo thép được tổ hợp bằng các thép tròn liên kết bằng các đường hàn, xàgồ thép chữ U, mái lợp tôn sóng vuông mạ màu, liên kết với móng bằng bulông.


Loại 5: Kích thước mặt bằng 7.0 x 14.4m = 100.8m2, cao 2.8m kết cấu nhà khung thép cột thép tròn D80 x4, vì kèo thép được tổ hợp bằng các thép tròn liên kết bằng các đường hàn, xàgồ thép C80x40x4.5, mái lợp tôn sóng vuông mạ màu, liên kết với móng bằng bulông.


3.3.  Mẫu phương tiện loại 1 có các đặc tính:

- Phương tiện loại 1 hoạt động chở khách ngang sông trên các sông, hồ ở khu vực đồng bằng không có ảnh hưởng thuỷ triều , dòng chảy không lớn.

- Sức chở từ 10-15 khách/lượt, xe đạp, xe máy từ 5-10 chiếc, hàng hoá từ 1-1,5T 

- Lmax = 12,00 -12,50m; Ltk = 10,00m Bmax = 2,70 - 2,80m; Btk = 2,50 - 2,60m

Cao mạn: D = 0,80; chiều chìm: d = 0,40 - 0,50 m; F= 0,30 - 0,35m;

- Động cơ: chọn động cơ có công suất từ 25 - 30CV của Hàn Quốc hoặc Trung Quốc tuỳ thuộc vào lưu tốc dòng nước ở đó mạnh hay yếu.


3.4.  Mẫu phương tiện loại 2 có các đặc tính: 
- Phương tiện loại 2 hoạt động chở khách ngang sông trên các sông, hồ ở khu vực trung du, có mực nước thuỷ triều lên xuống tương đối điều hoà, lưu tốc dòng chảy không lớn.

- Sức chở từ 20-30 khách/lượt, xe đạp, xe máy từ 15-20 chiếc, hàng hoá từ 1,5-2T

- Kích thước: Lmax = 13,50 -14,50m; Ltk = 11,50m Bmax = 3,70m; Btk = 3,60m

Cao mạn D = 0,80 - 1,00m; chiều chìm: d = 0,50 - 0,65 m; F= 0,30 - 0,35m

- Động cơ của Phương tiện chọn máy Trung Quốc hoặc Hàn Quốc có công suất 45-50CV tuỳ thuộc vào lưu tốc dòng chảy tại bến.


3.5. Mẫu phương tiện loại 3 có các đặc tính:  
- Phương tiện loại 3 có kết cấu dạng phà 1 lưỡi  hoạt động chở khách ngang sông trên các sông ở khu vực miền duyên hải, vùng lũ có khả năng vượt lũ, có mực nước thuỷ triều lên xuống, lưu tốc dòng chảy tương đối lớn.

- Sức chở từ 30-45 khách/lượt, xe đạp, xe máy từ 20 - 30 chiếc, Ôtô dưới 3T và xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi không quá 2 chiếc,  hàng hoá từ 4 - 5T

Lmax = 25,00 - 26,00m; Ltk = 20,00 - 21,00m Bmax = 6,20 - 6,50m; Btk = 6,00 - 6,30m

Cao mạn: D = 1,20 - 1,30m; chiều chìm: d = 0,80 - 0,90 m

Trong đó độ dài lưỡi Phương tiện từ 5,00 - 6,00m để đưa ra đón khách và phương tiện lên, xuống tuỳ theo địa hình của bến và có mâm xoay tiện cho Ôtô lên, xuống.

- Hệ thống động lực của Phương tiện được lựa chọn động cơ từ 120 - 150CV (Hàn Quốc). 
4. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư dự án :

      
     1.023.234,717 Triệu đồng

Làm tròn : 




      1.023.235,000 Triệu đồng

(Một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu đồng)

Trong đó:


+ Chi phí xây dựng :
570.690.142.182 đồng


+ Chi phí thiết bị:
107.737.160.000 đồng


+ Chi phí quản lý dự án:
18.961.211.382 đồng


+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 
40.836.167.456 đồng


+ Chi phí khác: 
48.878.947.419 đồng


+ Chi phí dự phòng:
236.131.088.531 đồng

5. Hình thức đầu tư:

Khuyến khích các hình thức đầu tư BOO hoặc BT.
Để có thể thu hút nhà đầu tư triển khai dự án có hiệu quả, kiến nghị Nhà nước có các chính sách hỗ trợ hoặc ưu đãi về tài chính, nguồn vốn cho nhà đầu tư dự án:  Nhà nước hỗ trợ đầu tư ngân sách để giảm vốn đầu tư cho Nhà đầu tư; cụ thể: hỗ trợ phần kinh phí đầu tư cho các hạng mục về đền bù GPMB, rà phá bom mìn, thanh thải chướng ngại vật, báo hiệu đường thủy.
6. Địa điểm đầu tư: 

Các bến khách ngang sông trên cả nước.
